 (
Hộ số
)
	Phiếu số 07-N/ĐTCN-HM
(Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê)
	
	TỔNG CỤC THỐNG KÊ
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG 
CHĂN NUÔI VẬT NUÔI ĐẶC THÙ CỦA HỘ MẪU
Thời điểm: 01/01/20...



Tên loại vật nuôi đặc thù:……………………………………………………    
 (Ghi mã sản phẩm đối với vật nuôi đặc thù theo phụ lục số III)
	Tỉnh/thành phố trực thuộc TW: ....................................................................................................
	

	Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: ...............................................................................


	Xã/phường/thị trấn: ..................................................................................................


	Thôn/ấp/bản/tổ dân phố:..............................................................................................................


	Họ và tên chủ hộ:  .................................................................Điện thoại liên hệ: ………….………………...
Dân tộc.............................

	



	Khi phỏng vấn ghi phiếu, Điều tra viên chú ý những thông tin sau:
· Toàn bộ vật nuôi tại cơ sở chăn nuôi của hộ, bao gồm vật nuôi của hộ và vật nuôi hộ nhận nuôi gia công của đơn vị khác (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác, hộ khác);
· Không bao gồm vật nuôi của hộ thuê đơn vị khác nuôi gia công tại cơ sở chăn nuôi khác.


1. Số lượng và sản phẩm chăn nuôi vật nuôi đặc thù xuất chuồng của hộ 
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng số

	A
	B
	C
	D
	1

	1
	Số lượng tại thời điểm 01/01 
	01
	Con
	

	2
	Số lượng xuất chuồng trong 12 tháng qua
	02
	Con
	

	3
	Trọng lượng xuất chuồng trong 12 tháng qua
	03
	Kg
	

	4
	Số lượng bán ra trong 12 tháng qua
	04
	Con
	

	5
	Trọng lượng bán ra trong 12 tháng qua
	05
	Kg
	

	6
	Doanh thu bán ra trong 12 tháng qua
	06
	Triệu đồng
	


  2. Sản phẩm chăn nuôi không qua giết thịt
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Mã sản phẩm
	Đơn vị
tính
	Sản lượng thu hoạch trong 12 tháng qua
	Bán ra trong 12 tháng qua
(Không bao gồm sản phẩm nhận nuôi gia công)

	
	
	
	
	
	Sản lượng
	Doanh thu
(Triệu đồng)

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
Điều tra viên
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày…… tháng ….. năm 20...
Người cung cấp thông tin
                          (Ký, ghi rõ họ tên)
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